[bookmark: chuong_phuluc_3_name]KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu )
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:
	……, ngày…..  tháng…..  năm…..


(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đã được Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty thông qua tại Văn bản số... ngày...)
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm trước
1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm trước
1.2. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...
1.3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.
1.4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp
1.5. Thuận lợi, khó khăn
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm tiếp theo
- Đánh giá, dự báo, nhận định về tình hình thị trường, những yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp
- Mục tiêu, định hướng phát triển của năm
2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
- Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thực hiện nhiệm vụ công ích, kim ngạch xuất khẩu...
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm
2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển
- Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch
- Kế hoạch và kết quả đầu tư đến năm cuối kỳ kế hoạch.
3. Các giải pháp thực hiện
BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Ước thực hiện năm trước năm báo cáo
	Kế hoạch năm báo cáo

	1
	Sản phẩm chủ yếu sản xuất
	
	
	

	1.1
	……………………
	
	
	

	1.2
	……………………
	
	
	

	2
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	
	

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	
	

	5
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	
	

	6
	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)
	
	
	

	7
	Kế hoạch đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	
	

	7.1
	- Nguồn ngân sách
	"
	
	

	7.2
	- Vốn vay
	"
	
	

	7.3
	- Vốn khác
	"
	
	

	8
	Tổng lao động
	Người
	
	

	9
	Tổng quỹ lương
	Tỷ đồng
	
	

	9.1
	- Quỹ lương quản lý
	Tỷ đồng
	
	

	9.2
	- Quỹ lương lao động
	Tỷ đồng
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